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PHẦN A - TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Bài 17 : Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Câu 1. Các nguyên nhân nào làm ô nhiễm không khí ở đới ôn hoà:
   A. Do khói bụi từ các phương tiện giao thông, từ các nhà máy.
   B. Xả rác bữa bãi nơi công cộng.
   C. Khói bụi từ các vùng khác bay tới.
   D. Chặt phá rừng quá mức, tài nguyên đất bị bạc màu.
Câu 2. Đâu không phải nguvên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hoà?
   A. Đô thị hóa.                                                B. Chất thải sinh hoạt.
   C. Từ các váng dầu tràn ra biển.                     D. Hoạt động phun trào núi lửa.
Câu 3.  Các chất thải sinh hoạt, chất thải từ các nhà máy, từ thuốc trừ sâu và phân hóa học trong nông nghiệp,… đổ ra biển gây ra hiện tượng:
   A. Thủy triều đen.                                          B. Thủy triều đỏ.
   C. Triều cường.                                              D. Triều kém
Câu 4. Ở đới ôn hòa ô nhiễm môi trường:
   A. Nước và đất.                                               B. Không khí và đất.
   C. Nước, đại dương và đất.                              D.  Không khí và nước
Câu 5. Trước tình trạng báo động của ô nhiễm không khí các nước đã:
   A. Kí hiệp định thương mại tự do                          B. Thành lập các hiệp hội khu vực.
   C. Kí nghị định thư Ki-ô-tô.                                    D. Hạn chế phát triển công nghiệp.
Câu 6. Nước nào có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất thế giới?
   A. Hoa Kì.                        B. Pháp.                   C. Anh.                          D. Đức.
                         Bài 19 : Môi trường hoang mạc
Câu 7. Trong các hoang mạc đôi chỗ có các ốc đảo là:
   A. Nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó.
   B. Nơi khô hạn nhất của hoang mạc.
   C. Nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước.
   D. Nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó.
Câu 8. Diện tích các hoang mạc có xu hướng:
   A. Ngày một giảm.                                         B. Không có gì thay đổi.
   C. Ngày một tăng nhưng không ổn định.        D. Ngày một tăng.
Câu 9. Các dòng hải lưu lạnh chảy gần bờ:
   A. Ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
   B. Ảnh hưởng rất ít đến việc hình thành các hoang mạc.
   C. Hầu như không ảnh hưởng đến việc hình thành các hoang mạc.
   D. Không có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành các hoang mạc.
Câu 10. Hoang mạc Xahara là hoang mạc nằm ở :
   A. Châu Phi                                       B. Châu Á
   C. Châu Âu                                        D.  Châu Mỹ
Câu 11. Các hoang mạc thuộc đới ôn hoà:
   A. Có diện tích lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
   B. Có diện tích nhỏ hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
   C. Có nhiệt độ lớn hơn các hoang mạc thuộc đới nóng.
   D. Đới ôn hòa có nhiều hoang mạc hơn đới nóng.



Câu 12.  Phần lớn các hoang mạc nằm:
   A. Châu Phi và châu Á.
   B. Hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu.
   C. Châu Phi.
   D. Châu Âu và nằm sâu trong nội địa.
Câu 13. Các loài sinh vật thích nghi được môi trường hoang mạc có:
   A. Lạc đà, bò sát, côn trùng, cây bụi gai, xương rồng, chà là.
   B. Lạc đà, linh trưởng, bò sát, cây bụi gai, xương rồng, cà rốt, dâu tây.
   C. Lạc đà, hươu, nai, cây bụi gai, xương rồng, măng cụt, dâu tây.
   D. Lạc đà, voi, sư tử, gấu, cây bụi gai, xương rồng, bưởi, mít.
                                
                                      Bài 21 : Môi trường đới lạnh
Câu 14. Điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là:
   A. ôn hòa.                                                B. thất thường.
   C. vô cùng khắc nghiệt.                           D. thay đổi theo mùa.
Câu 15. Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là:
   A. núi lửa.        B. bão cát.            C. bão tuyết          D. động đất.
Câu 16. Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới lạnh?
   A. Lông dày.                                                B. Mỡ dày.
   C. Lông không thấm nước.                         D. Da thô cứng.
Câu 17. Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh?
   A. Hổ.                                                          B. Tuần lộc.
   C. Hải cẩu.                                                   D. Chim cánh cụt.
Câu18. Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là:
   A. rừng rậm nhiệt đới.                                      B. xa van, cây bụi.
   C. Rêu, địa y                                                     D. rừng lá kim.
Câu 19. Nguyên nhân nào làm cho diện tích băng ở hai cực đang ngày càng bị thu hẹp?
   A. Do con người dùng tàu phá bang.                B. Do Trái Đất đang nóng lên.
   C. Do nước biển dâng cao.                               D. Do ô nhiễm môi trường nước.
Câu 20. Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh?
   A. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng.
   B. Nhiệt độ trung bình luôn dưới – 100C
   C. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm).
   D. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 30 0C.
B – PHẦN TỰ LUẬN	
Câu 1: Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa.
- Do khói bụi từ các nhà máy và xe cộ thải vào không khí.
- Do bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử làm rò rỉ các chất phóng xạ vào không khí.
Câu 2 : Hãy nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hòa.
· Ô nhiễm nước biển do váng dầu, các chất độc hại bị đưa ra biển,… 
· Ô nhiễm nước sông, hồ, nước ngầm là do hóa chất từ các nhà máy, lượng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu dư thừa trên đồng ruộng, cùng các chất thải nông nghiệp.
Câu 2 : Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào?
· Tự hạn chế sự thoát hơi nước, lá biến thành gai, một số loài cây rút ngắn thời kì sinh trưởng.
· Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể.
· Một số loài bò sát và côn trùng sống vùi mình trong cát hoặc  hốc đá. Kiếm ăn vào ban đêm.
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